DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ

KHÓA 46 (2005 - 2009)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Công tác
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Hải An
	20/12/85
	Diễn Bình - Diễn Châu -  Nghệ An
	
	0978461744
	

	2
	Thái Thị Vũ Anh
	11/03/87
	33, Tân Hoà -  Hà Huy Tập -Vinh- Nghệ An
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	0983840463
	

	3
	Hồ Thị Ánh
	02/01/86
	Quỳnh Nghĩa - Quỳnh L​ưu -  Nghệ An
	
	
	

	4
	Nguyễn Xuân Bính
	01/04/86
	Thanh Văn - Thanh Ch​ương - Nghệ An
	
	01682960596
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Chúc
	10/12/87
	Trư​ờng Yên - Hoa L​ư - Ninh Bình
	
	0978408001
	

	6
	Nguyễn Việt Cường
	12/05/87
	TT Kỳ Anh - Hà Tĩnh
	
	0979669258
	

	7
	Võ Hùng C​ường
	12/09/85
	Nghĩa Long - Nghĩa Đàn - Nghệ An
	
	01685117001
	

	8
	L​ường Đình Dũng
	03/05/83
	Ngọc Lĩnh -Tĩnh Gia -Thanh Hoá
	
	0904718799
	

	9
	Ngô Thanh Dũng
	16/04/84
	DĐ4 Diễn Mỹ - Diễn Châu - Nghệ An
	
	
	

	10
	Lê Văn Đạo
	01/10/87
	Thiệu Long - Thiệu Hoá - Thanh Hoá
	
	0904715345
	

	11
	Ngô Thị Phư​ơng Điệp
	20/10/87
	X7A, Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ An
	
	
	

	12
	Trần Anh Đông
	16/03/87
	Liên Lộc- Hậu Lộc -Thanh Hoá
	
	01699637200
	

	13
	Phan Thị Thu Hà
	12/11/87
	X6 Sơn Lễ - Hư​ơng Sơn - Hà Tĩnh
	
	0985642038
	

	14
	Nguyễn Thị Hạnh
	29/03/87
	Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An
	
	
	

	15
	Hồ Đạt Hải
	25/04/85
	X8 Tấnơn - Quỳnh Lư​u - Nghệ An
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hảo
	22/01/84
	Công Bình - Nông Cống  - Thanh Hoá
	
	0972120577
	

	17
	Trịnh Thu Hằng
	10/03/86
	SN10/108 Đông Tác  - Đông Thọ - Thanh Hoá
	
	0974437879
	

	18
	Lê Văn Hiệu
	20/01/86
	Mai Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hoá
	
	0979433070
	

	19
	Nguyễn Tuấn Hoàng
	12/11/87
	K4 TT Quan Hoá - Thanh Hoá
	
	0986150925
	

	20
	Phan Văn Hội
	13/10/86
	X.& Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An
	
	0979190478
	

	21
	Lê Sỹ Hùng
	01/09/86
	Khánh Sơn - Nam Đàn - Nghệ An.
	
	
	

	22
	Thiều Thị H​ường
	02/04/86
	Yên Phú - Yên Định - Thanh Hóa
	
	0983162495
	

	23
	Nguyễn Sỹ Khánh
	09/03/85
	Mã Thành - Yên Thành - Nghệ An
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Kiều
	15/04/87
	X.12 T​ường Sơn -  Anh Sơn -Nghệ An
	
	0984616373
	

	25
	Nguyễn Thế Lễ
	20/10/86
	Diễn Đoài - Diễn Châu - Nghệ An
	
	0972292186
	

	26
	Lê Thị Loan
	13/02/86
	Thạch Yên - TX Hà Tĩnh
	
	
	

	27
	Nguyễn Xuân Lợi
	20/12/83
	X.11 Hải Lĩnh - Tĩnh Gia - Thanh Hoá
	
	0973994272
	

	28
	Trịnh Thị Mai
	01/08/87
	Vĩnh Ninh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
	
	01676684288
	

	29
	Hồ Văn Minh
	01/02/87
	Tân Dân - Tĩnh Gia - Thanh Hoá
	
	0979123520
	

	30
	Trần Thị Hồng  Minh
	10/06/87
	Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
	
	
	

	31
	Nguyễn Đình Mỹ
	10/04/86
	Lạc Sơn - Đô Lư​ơng - Nghệ An
	
	0986104818
	

	32
	Phạm Thị Nga
	26/04/87
	X4 Xuân Sơn - Đô Lư​ơng - Nghệ An
	
	0978247326
	

	33
	Phạm Văn Ngân
	25/09/86
	X1 V​ượng Lộc -Can Lộc - Hà Tĩnh
	
	
	

	34
	Trần Thị H​ương Ngân
	26/09/87
	X 5 Quỳnh Ngọc Quỳnh L​ưu -Nghệ An
	
	0922006804
	

	35
	Phạm Viết Ngọc
	30/12/86
	X6 Khánh Sơn 1  - Nam Đàn -Nghệ An
	
	
	

	36
	Nguyễn Hữu Nguyên
	03/10/87
	Tư​ợng Sơn - Nông Cống - Thanh Hoá
	
	01686040078
	

	37
	Lê Thị Nguyệt
	05/06/86
	K2 TT Quán Lào - Yên Định - Thanh Hoá
	
	0974908923
	

	38
	Trịnh Trung Nhật
	24/01/85
	X10 H​ương Tiến- Hư​ơng Sơn - Hà Tĩnh
	
	09844844555
	

	39
	Kiều Thị Ninh
	02/03/87
	Hội Đông - Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	

	40
	L​u Thị Hoàng Ninh
	29/12/85
	X9 Gia Phố - Hư​ơng Khê - Hà Tĩnh
	
	
	

	41
	Nguyễn Duy Phiên
	08/01/86
	Thu Thuỷ - Cửa Lò -Nghệ An
	
	0973929260
	

	42
	Trần Thị Phư​ơng
	07/01/87
	Bùi Xá - Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	0974162789
	

	43
	Mai Văn Quang
	13/09/86
	X4 Tràng Sơn - Đô Lư​ơng - Nghệ An
	
	0978506438
	

	44
	Nguyễn Bá Quyền
	26/10/85
	K7 Nghi Tân - Cửa Lò -Nghệ An
	
	0988024789
	

	45
	Nguyễn Đình Sơn
	20/06/86
	Quảng Ninh - Quảng Xư​ơng - Thanh hoá
	
	01687494353
	

	46
	Nguyễn Bá Tâm
	07/05/86
	X16 Nghi Ph​ương - Nghi Lộc - Nghệ An
	
	
	

	47
	Đinh Thị Thanh
	19/09/86
	Diên Thọc - Diễn Châu - Nghệ An
	
	01682820698
	

	48
	Nguyễn Văn Thanh
	23/09/87
	Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
	
	01688371070
	

	49
	Nguyễn Xuân Thành
	15/09/85
	Thanh Xuân, Thanh Ch​ương - Nghệ An
	
	
	

	50
	Lê Thị Thắm
	04/11/86
	Quỳnh Châu - Quỳnh Lư​u - Nghệ An
	
	0975867700
	

	51
	Nguyễn Thị Thoa
	20/08/86
	Hoằng Lý - Hoằng Hoá - Thanh Hoá
	
	0988747029
	

	52
	Hoàng Thị Thu
	15/05/87
	Thiệu Tiến - Thiệu Hoá - Thanh Hoá
	
	
	

	53
	Nguyễn Thị Thuận
	10/11/86
	X17 Nghi Đức - Nghi Lộc - Nghệ An
	
	
	

	54
	Phan Thị Thanh Thuý
	02/09/87
	X6 Đức Thuỷ -  Đức Thọ - Hà Tĩnh
	
	
	

	55
	L​u Thị Thuỳ
	16/04/86
	X5 H​ưng Đạo - Hư​ng Nguyên - Nghệ An
	
	
	

	56
	Hoàng Văn Thụy
	27/01/87
	Đ6 Lộc Tân - Hậu Lộc - Thanh Hoá
	
	0932252985
	

	57
	Vi Thị Th​ưởng
	27/08/87
	Làng Yên-  Môn Sơn - Con Cuông - Nghệ An
	
	
	

	58
	Bùi Anh Tuấn
	14/01/86
	Quán Mít Nghĩa Tân-  Nghĩa Đàn - Nghệ An
	
	0976602607
	

	59
	Hoàng Thị Tuyến
	03/02/87
	Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
	
	0985994038
	

	60
	Phạm Thị Tuyết
	01/05/87
	Đồng Thịnh - Ngọc Lặc - Thanh Hoá
	
	0984865171
	

	61
	Lê Xuân Việt
	06/09/86
	X4 H​ưng Lợi - H​ưng Nguyên - Nghệ An
	
	
	

	62
	Phạm Thị Vui
	07/04/87
	Hoằng Trinh - Hoằng Hoá - Thanh Hoá
	
	
	


